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    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Thanh Tâm. 

Các Thẩm phán: Ông Khưu Để Dành; 

                             Ông Lê Hồng Sơn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Ngọc Loan, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh       

An Giang.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa:      

Ông Nguyễn Thành Năng, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 26 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 94/2020/TLPT-HS ngày 17 

tháng 7 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 58/2020/QĐXXPT-HS 

ngày 06 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo Trần Anh T, do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2020/HS-ST ngày 09 tháng 6 năm 2020 của 

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành. 

- Bị cáo có kháng cáo: Trần Anh T, sinh 1998, tại An Giang; Hộ khẩu thường 

trú: Tổ 06, ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; 

nơi cư trú: Không nơi cư trú rõ ràng; nghề nghiệp: Sửa xe; trình độ học vấn: 11/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần 

Bá Thình, sinh năm 1965 và bà Phạm Thị Chi, sinh năm 1970; chưa có vợ con; chưa 

có tiền án, tiền sự; bị bắt tạm giam từ ngày 17/3/2020 đến nay, có mặt tại phiên 

tòa. 

- Bị hại: Anh Đoàn Văn Ng, sinh năm 1988; nơi cư trú: Ấp Hòa Thạnh, xã 

Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Nguyễn Nguyên Kh, sinh ngày 15/5/2002; 

2. Nguyễn Nguyên K, sinh ngày 27/4/2003; 

Người đại diện hợp pháp của Nguyễn Nguyên Kh, Nguyễn Nguyên K: Ông 

Nguyễn Nguyên K1, sinh năm 1975, nơi cư trú: Số 427/27, khu vực Phụng Thạnh 

1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 
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3. Anh Trần Minh Th, sinh năm 1990; nơi cư trú: Ấp An Hòa, xã Khánh An, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

4. Trương Ngọc Q, sinh ngày 06/8/2003; 

Người đại diện hợp pháp của Trương Ngọc Q: Ông Trương Ngọc H, sinh năm 

1975; nơi cư trú: Khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ. 

5. Trần Công Tr, sinh ngày 18/6/2002; 

Người đại diện hợp pháp của Trần Công Tr: Bà Nguyễn Thị Hương G, sinh 

1973; nơi cư trú: Khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ. 

6. Anh Trần Công Nh, sinh năm 1993; nơi cư trú: Khu vực Thới Thạnh 2, 

phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 

7. Chị Lê Hồng Ph, sinh ngày 02/02/1999; nơi cư trú: Số 296/B15, khóm 

Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

8. Ông Trần Bá Th, sinh năm 1965; nơi cư trú: Khóm Tây Huề, phường Mỹ 

Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Khoảng 00 giờ ngày 24/02/2020, Trần Anh T điều khiển 

xe mô tô biển số 67L1 - 801.52 nhãn hiệu SUZUKI, số khung: 

RLSDL11ANGV100672, số máy: CGA1500815 chở Phạm Anh Th, Nguyễn 

Nguyên K điều khiển xe mô tô biển số: 65F1 - 542.31 chở Trương Ngọc Q và Trần 

Công Tr điều khiển xe mô tô biển số: 65F1 - 386.74 đi từ thành phố Long Xuyên 

đến huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang chơi. Khi đến công viên huyện Châu Thành 

thuộc ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, xe mô 

tô biển số 65F1 - 386.74 của Tr bị rơi biển số nên cả nhóm mang đến nơi vá xe của 

Nguyễn Văn L trước cửa hàng Thế giới di động để sửa. Trong lúc sửa xe, Đoàn 

Văn Ng, Trần Minh Th là Công an viên thị trấn An Châu (huyện Châu Thành, An 

Giang) đi ngang qua thấy xe mô tô của Tr không gắn biển số nên đến kiểm tra giấy 

tờ xe; Tr không xuất trình được giấy tờ và định điều khiển xe bỏ chạy thì bị Th giữ 

lại; Tr dùng tay xô đẩy Th nên bị mất thăng bằng, làm xe ngã. Lúc này, Anh T mở 

cốp xe mô tô biển số 67L1 - 801.52 lấy 01 cây dao (loại dao mèo), dài khoảng 40 

cm, cầm trên tay phải chạy đến rượt đuổi, chém 01 cái trúng mặt sau cẳng tay phải 

của Ng gây thương tích. Cùng lúc đó, Q cầm gậy 03 khúc chuẩn bị sẵn trước đó 

rượt đuổi Th bỏ chạy. Anh T cùng cả nhóm điều khiển xe tẩu thoát. Anh Ng được 

Th đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang. Khi Anh T 

về đến nhà, đưa cây dao đã sử dụng chém Ng cho Lê Hồng Ph (bạn gái Anh T) 

mang đến thùng đựng rác vứt bỏ. 

Vật chứng thu giữ: 
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- Thu giữ của Trần Anh T: 01 xe mô tô biển số: 67L1 - 801.52 nhãn hiệu 

Suzuki, số khung: RLSDL11ANGV100672, số máy: CGA1500815; 01 nón bảo 

hiểm loại màu trắng đen có ghi chữ TONATO; 01 quần sọt Tear màu đen, có hoa 

văn màu xanh, trên quần có ghi chữ CHADS; 01 áo khoác vải màu đen, có hoa văn 

màu trắng xanh, tay dài; 01 áo thun tay ngắn màu trắng, có hoa văn màu vàng trên 

áo; 

- Thu giữ của Trần Công Tr: 01 xe mô tô biển số: 65F1 - 386.74 nhãn hiệu 

Yamaha, số khung: RLCUG0610HY427372, số máy: G3D4E447278; 01 giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô số: 046515 và 01 căn cước công dân mang tên Trần 

Công Trực; 01 nón bảo hiểm màu xanh; 01 áo thun màu trắng ngắn tay có sọc đỏ 

đen; 01 quần Jean dài màu bạc. Trong đó, đã trao trả cho Trực 01 xe mô tô biển số: 

65F1 - 386.74, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe và 01 căn cước công dân; 

- Thu giữ của Trương Ngọc Q: 01 nón bảo hiểm loại nón sơn, màu xanh nước 

biển; 01 áo khoác loại thun đen dài tay, trên mặt áo phía trước ngực có logo và chữ 

Manchester United; 

- Thu giữ của Nguyễn Nguyên K: 01 xe mô tô biển số: 65F1 - 542.31 nhãn 

hiệu Honda, số khung: MH1KF4117KK447769, số máy: KF41E1448564; 01 nón 

bảo hiểm loại nón sơn, màu trắng; 01 áo thun tay ngắn, màu đen, ngực áo phía 

trước có dòng chữ GENTEIN MOVIMENTO Kappa Italia EST.1916; 01 quần sọt 

thun màu đen. Trong đó, đã trao trả cho Khôi 01 xe mô tô biển số: 65F1 - 542.31. 

* Căn cứ kết luận giám định số 27/KLGT-PC09 (KTSĐT) ngày 10/3/2020 

của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh An Giang, ghi nhận: Trích xuất 75 (bảy 

mươi lăm) ảnh từ dữ liệu 03 tập tin video lưu trữ trong USB (ký hiệu A) do Cơ 

quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Châu Thành gửi giám định, chi tiết thể 

hiện trong Phụ lục kèm theo. 

* Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 62/20/TgT ngày 

03/3/2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang, ghi nhận: Đoàn Văn Ng, sinh 

năm: 1988, địa chỉ: Ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang; 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Vết thương mặt sau cẳng tay phải, kích 

thước 13 cm, đứt gân duỗi ngón II - III - IV - V, đứt gân duỗi cổ tay quay, đã phẫu 

thuật khâu nối phục hồi gân duỗi, ảnh hưởng ít đến động tác khớp cổ tay.  

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, quy định 

tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, pháp y tâm 

thần: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 12% 

(mười hai phần trăm). 

Tại Bản án số 10/2020/HS-ST ngày 09/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện 

Châu Thành xử phạt bị cáo Trần Anh T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, được 

sửa đổi, bổ sung  năm 2017. 
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Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ 

thẩm và quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 15/6/2020, bị cáo Trần Anh T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Ngày 30/6/2020: Bị cáo có đơn xin rút kháng cáo. 

Ngày 20/8/2020: Bị cáo có đơn tiếp tục kháng cáo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt, bị cáo cho rằng khi yêu cầu kiểm tra giấy tờ, anh Ngoan và anh Thảo có 

mùi rượu nên nghi ngờ không phải Công an, do tự vệ nên chỉ quơ dao dọa anh 

Ngoan chứ không cố ý chém gây thương tích cho anh Ngoan.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu quan điểm:  

+ Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Bị cáo Trần Anh T kháng cáo ngày  

15/6/2020 là trong hạn luật định, về hình thức và nội dung kháng cáo phù hợp quy 

định pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận việc kháng cáo 

để xem xét, giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

+ Về nội dung: Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật 

Hình sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, 

giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Trần Anh T 02 năm 06 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai của bị cáo Trần Anh T trong quá trình điều tra thừa nhận do thấy 

Trần Công Tr bị các anh Đoàn Văn Ng và Trần Minh Th là Công an viên thị trấn 

An Châu kiểm tra giấy tờ xe mô tô, bị cáo có xin nhưng không được, Tr định bỏ 

chạy thì bị anh Th giữ lại, hai bên giằng co nên bị cáo đã lấy dao tự chế trong cốp 

xe rượt đuổi theo chém anh Ng trúng mặt sau cẳng tay phải gây thương tích. 

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ 

thẩm, lời khai của bị hại và những người làm chứng, Kết luận giám định số 

27/KLGT-PC09 (KTSĐT) ngày 10/3/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an 

tỉnh An Giang; Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 62/20/TgT ngày 

03/3/2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang và các chứng cứ khác đã được 

thẩm tra tại phiên tòa. Có đủ căn cứ xác định bị cáo Trần Anh T đã thực hiện hành 

vi dùng dao tự chế chém anh Đoàn Văn Ng gây thương tích với tỷ lệ thương tật 12 

%. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nại chỉ quơ dao dọa anh Ng, không cố ý 

chém gây thương tích cho anh Ng là không có cơ sở chấp nhận. Hành vi của bị cáo 

đã đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã 

xét xử bị cáo với tội danh và khung hình phạt trên là có căn cứ, đúng pháp luật. 
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[2] Xét kháng cáo của bị cáo Trần Anh T xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm thấy rằng, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết của vụ án, 

nhân thân bị cáo, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định tại điểm 

b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và tuyên phạt bị cáo 02 năm 06 

tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo 

kháng cáo nhưng không cung cấp thêm chứng cứ là tình tiết giảm nhẹ khác để 

được xem xét nên cấp phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận. 

Quan điểm của Kiểm sát viên đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt của bị cáo là có căn cứ nên được chấp nhận. 

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm, do yêu cầu kháng cáo không được chấp 

nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a  khoản 1 Điều 355; Điều 356  của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh T về việc xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2020/HSST ngày 09/6/2020 của Tòa 

án nhân dân huyện Châu Thành; 

Tuyên bố bị cáo Trần Anh T phạm tội “Cố ý gây thương tích”; 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017);  

Xử phạt bị cáo Trần Anh T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù; Thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt tạm giam 17/3/2020.  

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

Buộc bị cáo Trần Anh T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2020/HSST ngày 

09/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang không có kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh An Giang; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang; 

- Phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang; 

- Tòa án nhân dân huyện Châu Thành; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành; 

- Công an huyện Châu Thành; 

- Cơ quan THA hình sự huyện Châu Thành 

- Chi cục Thi hành án DS huyện Châu Thành; 

- Bị cáo; 

- Đương sự; 

- Phòng KTNV và THA; 

- Tòa Hình sự; 

- PV 27; 

- Sở Tư pháp; 

- Văn phòng; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                           Huỳnh Thanh Tâm 


